
Ngày Nhận 

Check Date Người Đóng Góp - Benefactor

Tỉnh bang 

Province  USD  CAD VND Chương trình thực hiện
Ref. 20.Mar.2020

30-Mar-20 Nguyen Dieu Huong VN 2,000,000.00          Thiền đường & Đoàn Quán Phước Lợi 

30-Mar-20 Nguyen Trong Tuan VN 500,000.00             Thiền đường & Đoàn Quán Phước Lợi 

Ref. 20.Mar.2020/Mar.30.2020  Rate: 16965

1-Mar-20 Property Holding Ltd. ON 4,583.00     77,744,000.00        Thiền đường Phước Lợi - Đ.#1 

1-Mar-20 Property Holding Ltd. ON 3,000.00     50,904,020.00        Thiền đường Phước Lợi - Đ.#2

1-Mar-20 Property Holding Ltd. ON 2,417.00     41,004,405.00        Thiền đường Phước Lợi - Đ.#3

10,000.00   

Ref. 14.Apr.2020/Jun09.2020  Rate: 23184

18-Mar-20 Hue Trang Le-Ho GA 2,157.00       

2,157.00       50,000,000.00        Thiền đường Phước Lợi - Đ.#4

Ref. 16.Mar.2020/Apr.15  Rate: 17040

20-Mar-20 Chieu Luc Ngo Quoc Dung ON 100.00         Thiền đường Phước Lợi - Đ.#5

20-Mar-20 Dieu Lien Ho Thị Huynh Hoa ON 100.00         Thiền đường Phước Lợi - Đ.#5

21-Mar-20 Tam Tri Tu Do Minh - Rossana ON 500.00         Thiền đường Phước Lợi - Đ.#5

24-Mar-20 Tam Truc Huynh Van Trung ON 200.00         Thiền đường Phước Lợi - Đ.#5

24-Mar-20 Tue Quang Le Van Hoang ON 100.00         Thiền đường Phước Lợi - Đ.#5

24-Mar-20 Nguyen Huy Ngo phi Mau ON 100.00         Thiền đường Phước Lợi - Đ.#5

24-Mar-20 Quang Dinh Nguyen Thi Chin ON 100.00         Thiền đường Phước Lợi - Đ.#5

24-Mar-20 Quang Phuoc Ngo Phi Loc ON 200.00         Thiền đường Phước Lợi - Đ.#5

24-Mar-20 Quang Thuan Ngo Thuy Chinh ON 200.00         Thiền đường Phước Lợi - Đ.#5

24-Mar-20 Quang Tin Ngo Thuy Trang ON 200.00         Thiền đường Phước Lợi - Đ.#5

24-Mar-20 Quang Chuong Ngo Phi Van ON 200.00         Thiền đường Phước Lợi - Đ.#5

24-Mar-20 Huynh Ngoc Trong ON 200.00         Thiền đường Phước Lợi - Đ.#5

26-Mar-20 Nguyên Chính, Nguyễn văn Kim ON 100.00         Thiền đường Phước Lợi - Đ.#5

26-Mar-20 Ngọc Nữ, Vưu T. L. Hồng ON 100.00         Thiền đường Phước Lợi - Đ.#5

26-Mar-20 Tâm Minh Thức, Trần Đình Hợi ON 100.00         Thiền đường Phước Lợi - Đ.#5

26-Mar-20 Nguyên Lợi, Huỳnh văn Đấu  ON 50.00           Thiền đường Phước Lợi - Đ.#5

27-Mar-20 Minh Chơn Nguyễn Văn Chính ON 50.00           Thiền đường Phước Lợi - Đ.#5

27-Mar-20 Viên Nguyệt Tiêu Thị Nga ON 50.00           Thiền đường Phước Lợi - Đ.#5

2,650.00     45,156,000.00       

Ref. 18.Feb.2019/Mar.24.2020  Rate: 23699

15-Apr-20 Qui T. Ngọc Bui CA 1,000.00        Thiền đường Phước Lợi - Đ.#6

4-Mar-20 Tinh Thuan USA 96.00             Thiền đường Phước Lợi - Đ.#6

11-Mar-20 Quan Trung & Hoang Nguyen CA 48.83             Thiền đường Phước Lợi - Đ.#6

1,144.83       27,134,270.67       

Ref. 14.Apr.2020/May08.2020  Rate: 16637

15-Mar-19 Minh Tran ON 100.00  Thiền đường Phước Lợi - Đ.#7

30-Mar-20 Toan Duy Nguyen & Kim Hang QC 1,000.00  Thiền đường Phước Lợi - Đ.#7
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25-Mar-20 Nguyen Xuan Lan ON 500.00         Thiền đường Phước Lợi - Đ.#7

12-Apr-20 Ton Nu Dong Suong ON 130.00  Thiền đường Phước Lợi - Đ.#7

12-Apr-20 Nhu Tuyen Dao ON 20.00  Thiền đường Phước Lợi - Đ.#7

12-Apr-20 Alene Nguyen ON 150.00  Thiền đường Phước Lợi - Đ.#7

12-Apr-20 Kim Tuan Hoang QC 200.00  Thiền đường Phước Lợi - Đ.#7

15-Apr-20 Thu Huong Le MP 100.00  Thiền đường Phước Lợi - Đ.#7

2,200.00 36,599,898.50       

Ref. 14.Apr.2020/Jun09.2020  Rate: 23184

18-Mar-20 Hue Trang Le-Ho GA 1,000.00       

1,000.00       23,184,000.00        Thiền đường Phước Lợi - Đ.#8

Ref. 14.Apr.2020/Jun09.2020  Rate: 23184

18-Mar-20 Hue Trang Le-Ho GA 136.50          

136.50          3,160,000.00          Thiền đường Phước Lợi - Đ.#9 

Ref. 12.Jun.2020/Jul.20.2020  Rate: 23091

18-Mar-20 Hue Trang Le-Ho GA 152.00           Thiền đường Phước Lợi - Đ.#10 Vu Lan

152.00          3,500,000.00         

Ref. 12.Jun.2020/Jul.20.2020  Rate: 23091

18-Mar-20 Hue Trang Le-Ho GA 200.00           Thiền đường Phước Lợi - Đ.#11 Tổng Kết

200.00          4,600,000.00         

4,790.33     14,850.00 365,486,594.17 


























